
 

 

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2011 
(Kèm theo Quyết định số: 47/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên) 

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH: HUYỆN PHÚ BÌNH  

Đường, Xã, Phường Ghi chú 
Mức giá 

(1000đ/m2) 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ Giáp đất Hiệp Hoà đến cách ngã tƣ Cầu Ca 
200m 

700 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Cách ngã tƣ Cầu Ca 200m đến qua ngã tƣ Cầu Ca 
500m 

1000 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 Cách ngã tƣ Cầu Ca 500m đến cầu Chợ Đồn 600 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 Từ cầu Chợ Đồn đến ngã tƣ Chợ Đồn 1000 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ ngã tƣ Chợ Đồn đến cách cổng UBND xã Kha 
Sơn 100m 

1000 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ cách cổng UBND xã Kha Sơn 100m đến qua 
cổng UBND xã Kha Sơn 200m 

900 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 Cách cổng UBND xã Kha Sơn 200m đến 300m 800 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Cách cổng UBND xã Kha Sơn 300m đến hết đất 
Kha Sơn 

1200 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ giáp đất Kha Sơn đến cách cổng Công An 
huyện 200m 

1500 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ cách cổng Công An huyện 200m đến cổng Công 
An huyện 

1700 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ cổng Công An huyện đến giáp đất Ngân hàng 
Chính sách 

2500 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ đất Ngân hàng Chính sách (đƣờng vào Nhà văn 
hóa Tổ 2) đến cầu bằng chợ úc Sơn (+) 300m đi 
Thái Nguyên 

3000 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ cách cầu bằng úc Sơn 300m đến qua cổng 
Bệnh viện đa khoa Phú Bình 100m đi Thái Nguyên 

2000 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ cách cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Bình 100m 
đến hết đất thị trấn Hƣơng Sơn 

1000 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ giáp đất thị trấn Hƣơng Sơn đến ngã ba đƣờng 
mới (đƣờng rẽ Cầu Mây) 

700 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 Từ ngã ba đƣờng mới đến Cầu Mây (hết đất Xuân 1200 



 

 

Phƣơng) 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 Từ Cầu Mây (+) 100 m đi Thái Nguyên 700 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ cách Cầu Mây 100 m đến ngã ba đƣờng rẽ vào 
xóm Chiễn 1 

550 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ ngã ba đƣờng rẽ xóm Chiễn 1 đến ngã ba 
đƣờng rẽ vào xóm Soi 1 

550 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ ngã ba đƣờng rẽ xóm Soi 1 đến kênh qua 
đƣờng rẽ vào xóm Đô 

700 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ giáp kênh qua đƣờng rẽ vào xóm Đô đến hết 
đất Nhã Lộng 

400 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ giáp đất Nhã Lộng đến đƣờng rẽ xóm Thuần 
Pháp, xã Điềm Thụy 

400 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ đƣờng rẽ xóm Thuần Pháp đến đƣờng rẽ vào 
Trƣờng tiểu học xã Điềm Thụy 

600 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ đƣờng rẽ vào Trƣờng tiểu học Điềm Thụy đến 
giáp đất xã Thƣợng Đình 

550 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ giáp đất xã Điềm Thụy đến đƣờng rẽ vào 
Trƣờng Tiểu học xã Thƣợng Đình 

500 

TRỤC ĐƢỜNG QUỐC LỘ 37 
Từ đƣờng rẽ vào trƣờng tiểu học xã Thƣợng Đình 
đến giáp đất thành phố Thái Nguyên 

600 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ Quốc lộ 37 (Trạm thuế) đến ngã ba cầu Vƣờn 
Nhanh 

1200 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ Quốc lộ 37 (đƣờng vào Huyện ủy) đến ngã ba 
cầu Vƣờn Nhanh 

1400 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ Quốc lộ 37 (Bƣu điện) đến hết đất Giáo Dục 1400 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ Quốc lộ 37 (Viện Kiểm sát) đến gặp đƣờng từ 
Trạm thuế đi ngã ba cầu Vƣờn Nhanh. 

1400 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ Quốc lộ 37 đi đƣờng mới Khu dân cƣ số 1 đến 
bờ Sông Đào 

2000 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ Quốc lộ 37 (+) 100m đi cổng làng Tổ dân phố 
Hoà Bình 

2000 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ cách Quốc lộ 37 (100m) đến cổng làng Tổ dân 
phố Hoà Bình 

500 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ Quốc lộ 37 (+) 80m đi Trƣờng THCS thị trấn 
Hƣơng Sơn 

600 



 

 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ cách Quốc lộ 37 (80m) đến Trƣờng THCS thị 
trấn Hƣơng Sơn 

400 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ Quốc lộ 37 đến giáp đất Sân vận động 800 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ đất sân vận động đến ngã ba thứ nhất đi tổ dân 
phố Thơm 

360 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ Quốc lộ 37 (+) 30m đi vào Ban chỉ huy quân sự 1500 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ cách Quốc lộ 37 (30m) đến cổng Ban chỉ huy 
quân sự 

800 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ cầu bằng đi xuôi Sông Đào đến cầu vồng cũ 2500 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ cầu vồng cũ đến cổng UBND thị trấn Hƣơng 
Sơn 

1800 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ cầu vồng cũ (+) 200m đi tổ dân phố Hoà Bình 600 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ cách cầu vồng cũ 200m đến cổng đi tổ dân phố 
Hoà Bình 

400 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ đầu cầu bằng úc Sơn (bờ phía chợ), đi ngƣợc 
dòng chảy (+) 300m 

1000 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ cách cầu bằng úc Sơn 300m đến 500m 800 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ cách cầu bằng úc Sơn 500m đến cách đầu cầu 
Đoàn Kết 100m 

360 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ cầu Đoàn Kết đi xuôi, ngƣợc dòng 100m 700 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ cầu Đoàn kết (+) 100m vào tổ dân phố Đoàn kết 700 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ cách cầu Đoàn kết 100m vào Nhà văn hoá Tổ 
dân phố Đoàn Kết 

400 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ cầu bằng úc Sơn (bờ phía chợ) đi xuôi dòng 
chảy 400m 

700 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ cầu bằng úc Sơn đi xã Tân Thành (+)100m 2200 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ cách cầu bằng úc Sơn 100m đến 400m 1600 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ cách cầu bằng úc Sơn 400m đến 600m 900 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ cách cầu bằng úc Sơn 600m đến 1000m 500 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ cách cầu bằng úc Sơn 1000m đến hết đất thị 
trấn (giáp đất Tân Hòa) 

360 



 

 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ cầu Mỹ Sơn đi các phía 100m 370 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ cầu Vƣờn Nhanh (sau UBND huyện) đến cổng 
Trƣờng THCS thị trấn Hƣơng Sơn 

400 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Vị trí đất phía sau giáp đất chợ úc Sơn từ phía 
Đông đến phía Bắc (phía Đông giáp bờ sông, phía 
Bắc cách đƣờng đi Tân Thành 20m) 

600 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Đƣờng vào khu xử lý rác thải thị trấn Hƣơng Sơn. 
Từ đƣờng úc Sơn - Tân Thành (+) 200m 

700 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ cách 200 m đến ngã ba Đình Úc Sơn 360 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ Quốc lộ 37 đến cổng trƣờng Mầm non Cụm 
trung tâm thị trấn Hƣơng Sơn 

500 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ Quốc lộ 37 đến kênh N2 430 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ kênh N2 đến ngã tƣ cống Quán 370 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ ngã tƣ cống Quán đến cống Dọc 360 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ Quốc lộ 37 (Cầu Gô) đi ngã tƣ cống Quán 430 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ ngã tƣ cống Quán đến đến ngã ba bãi Đình 360 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ Quốc lộ 37 (Trạm Y tế TT Hƣơng Sơn) đến Nhà 
văn hóa tổ dân phố số 2 

400 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN Từ Quốc lộ 37 đi đến ao Ngàn (Tổ 2) 400 

THỊ TRẤN HƢƠNG SƠN 
Từ Quốc lộ 37 đi đến cổng Trƣờng trung tâm 
Hƣớng nghiệp dậy nghề huyện Phú Bình 

500 

XÃ KHA SƠN 
Từ cách ngã tƣ Cầu Ca 100m đến ngã ba xóm Hoà 
Bình 

600 

XÃ KHA SƠN 
Ngã tƣ Cầu Ca đi xã Hà Châu. Ngã tƣ Cầu Ca (+) 
150 m 

900 

XÃ KHA SƠN 
Từ cách Ngã tƣ Cầu Ca 150 m đến hết đất xã Kha 
Sơn 

400 

XÃ KHA SƠN 
Từ ngã tƣ Cầu Ca đi xã Thanh Ninh. Từ ngã tƣ Cầu 
Ca (+) 100m 

800 

XÃ KHA SƠN 
Từ ngã ba xóm Hoà Bình đi Thanh Ninh đến hết đất 
Kha Sơn 

450 

XÃ KHA SƠN 
Từ Quốc lộ 37 (ngã tƣ chợ Đồn) đi xã Lƣơng Phú 
(+) 200m 

450 



 

 

XÃ KHA SƠN 
Cách Quốc lộ 37 200m đi xã Lƣơng Phú đến hết 
đất Kha Sơn 

310 

XÃ KHA SƠN 
Từ Quốc lộ 37 (ngã tƣ chợ Đồn) (+) 200m đi vào 
chợ Đồn 

600 

XÃ DƢƠNG THÀNH 
Từ Cầu Đất (+) 200m đi Bƣu điện văn hóa xã 
Dƣơng Thành 

370 

XÃ DƢƠNG THÀNH Từ Bƣu điện Văn hoá xã (+) 300m đi xã Thanh Ninh 400 

XÃ DƢƠNG THÀNH 
Từ Bƣu điện văn hóa xã đến kênh 4 (đƣờng Cầu 
Ca - Lữ Vân ) 

350 

XÃ DƢƠNG THÀNH 
Từ giáp địa giới xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc 
Giang) (+) 300m đi xã Thanh Ninh 

350 

XÃ DƢƠNG THÀNH Các đoạn còn lại của đƣờng Cầu Ca - Lữ Vân 330 

XÃ DƢƠNG THÀNH 
Từ ngã ba đƣờng đi vào UBND xã (+) 100m đến 
kênh 4 

330 

XÃ DƢƠNG THÀNH Đoạn còn lại đến cống Phẩm 320 

XÃ DƢƠNG THÀNH 
Đƣờng WB3 thuộc địa phận xã Dƣơng Thành. Từ 
giáp địa giới xã Thanh Ninh (+) 700m đi máng Cộc 

320 

XÃ DƢƠNG THÀNH Cách địa giới xã Thanh Ninh 700m đến cống Sấm 320 

XÃ DƢƠNG THÀNH Từ ngã ba xóm An Ninh (+) 100m đi máng Cộc 310 

XÃ DƢƠNG THÀNH Từ ngã ba xóm An Ninh (+) 100m đi máng Sấm 310 

XÃ DƢƠNG THÀNH Các đoạn còn lại của đƣờng WB3 310 

XÃ LƢƠNG PHÚ Từ cầu Thanh Lang (+) 100m đi Cầu Thủng 450 

XÃ LƢƠNG PHÚ Từ cầu Thanh Lang (+) 100m đi xã Tân Đức 450 

XÃ LƢƠNG PHÚ Từ cách cầu Thanh Lang 100m đến Cầu Thủng 310 

XÃ LƢƠNG PHÚ Từ cầu Lang Tạ (+) 200m đi xã Kha Sơn 450 

XÃ LƢƠNG PHÚ 
Từ cách cầu Lang Tạ 200m đi xã Kha Sơn đến hết 
địa phận xã Lƣơng Phú 

310 

XÃ LƢƠNG PHÚ 
Từ cầu Lang Tạ đến ngã ba đƣờng vào xóm Phú 
Hƣơng 

310 

XÃ LƢƠNG PHÚ 
Từ cầu Lang Tạ đi ngƣợc Sông Đào 150m lên Cầu 
Thủng 

350 



 

 

XÃ LƢƠNG PHÚ 
Từ cầu Lang Tạ đi xóm Việt Ninh (theo bờ đê) (+) 
200m 

320 

XÃ LƢƠNG PHÚ Cách cầu Lang Tạ 200 m đến 300m 310 

XÃ LƢƠNG PHÚ 
Từ ngã tƣ Trạm y tế xã Lƣơng Phú (+) 1600m đi 
xóm Mảng 

310 

XÃ ÚC KỲ 
Từ ngã ba Quán Nam đi xuôi xã Nga My 200m và đi 
ngƣợc xã Điềm Thuỵ 200m 

310 

XÃ NGA MY Từ cổng chợ Quán Chè đi xuôi, đi ngƣợc đê 200m 400 

XÃ NGA MY 
Các đoạn đƣờng còn lại trên đƣờng tỉnh lộ 266 địa 
phận xã Nga My 

350 

XÃ NGA MY Từ ngã ba đƣờng trục 266 đến Kho Quán Nga My 330 

XÃ NGA MY Từ ngã ba chợ Quán Chè đến cổng Trạm Y tế mới 330 

XÃ HÀ CHÂU Từ dốc ngã ba vào xóm Ngói đến Kè số 1 400 

XÃ HÀ CHÂU Từ Kè số 1 đến hết đất Hà Châu (giáp đất Phổ Yên) 350 

XÃ HÀ CHÂU 
Từ dốc vào UBND xã đến ngã tƣ xóm Hƣơng Chúc 
rẽ phải, rẽ trái 50m 

330 

XÃ HÀ CHÂU 
Từ dốc đê Hà Trạch (+) 800m đến đình Hà Trạch, 
xóm Trầm Hƣơng 

310 

XÃ TÂN HOÀ Từ ngã tƣ Trung tâm xã (+) 350m đi Thanh Lang 300 

XÃ TÂN HOÀ Từ ngã tƣ trung tâm xã (+) 100m đi xóm Ngò 230 

XÃ TÂN HOÀ Từ ngã tƣ Trung tâm xã (+) 100m đi xóm Trụ Sở 230 

XÃ TÂN HOÀ Từ ngã tƣ Trung tâm xã (+) 100m đi xóm Hân 230 

XÃ TÂN HOÀ Từ cầu Thanh Lang (+) 500m đi UBND xã 230 

XÃ TÂN HOÀ 
Ngã ba xóm Giàn (giáp đất thị trấn Hƣơng Sơn) đi 
xóm Ngò (tuyến đƣờng úc Sơn - Tân Thành) đến 
hết đất xã Tân Hòa 

210 

XÃ TÂN HOÀ Từ ngã tƣ xóm Trụ Sở (+) 100m đi xã Tân Thành 210 

XÃ TÂN HOÀ Từ ngã tƣ xóm Trụ Sở (+) 100m đi UBND xã 210 

XÃ TÂN THÀNH 
Từ cổng UBND xã (+) 700m đi vào xã Hợp Tiến 
(huyện Đồng Hỷ) 

300 

XÃ TÂN THÀNH Từ cổng UBND xã đi ra UBND huyện qua ngã tƣ La 300 



 

 

Lẻ 100 m 

XÃ TÂN THÀNH Từ ngã ba Trung tâm xã (+) 100m đi xóm Đồng Bốn 250 

XÃ TÂN THÀNH Từ ngã tƣ La Lẻ (+) 100m đi xóm Vo 220 

XÃ TÂN THÀNH Từ Ngã tƣ La Lẻ (+) 100m đi xã Tân Kim 220 

XÃ TÂN THÀNH Từ Trạm điện Cầu Muối (+) 420m đi ra UBND xã 220 

XÃ TÂN THÀNH 
Từ Trạm điện Cầu Muối (+) 320m đi vào xã Hợp 
Tiến 

220 

XÃ TÂN THÀNH Từ ngã ba Na Bì (+) 450m đi ra UBND xã 220 

XÃ TÂN THÀNH Từ ngã ba Na Bì (+) 300m đi vào xã Hợp Tiến 220 

XÃ TÂN THÀNH Từ ngã ba Na Bì (+) 300m đi vào đình Na Bì 210 

XÃ TÂN KIM Từ cổng UBND xã (+) 150m đi xã Tân Khánh 300 

XÃ TÂN KIM 
Từ cách cổng UBND xã 150m đi xã Tân Khánh đến 
500m 

250 

XÃ TÂN KIM Từ cổng UBND xã (+) 1000m 270 

XÃ TÂN KIM 
Cách cổng UBND xã 1000m đến ngã ba xóm Mỏn 
Hạ 

230 

XÃ TÂN KIM Từ ngã ba xóm Mỏn Hạ (+) 150m đi xóm Kim Đĩnh 230 

XÃ TÂN KIM 
Từ ngã tƣ xóm Kim Đĩnh đi các phía. Vào 100m đi 
trại giống 

210 

XÃ TÂN KIM Vào 200m đi Đội 6 210 

XÃ TÂN KIM Vào 50m đi Đội 2 210 

XÃ TÂN KIM Vào 50m đi Đội 1 210 

XÃ TÂN KIM Từ cổng UBND xã (+) 1000m đi Làng Châu 210 

XÃ TÂN KHÁNH Từ cổng UBND xã (+) 100m đi xã Bảo Lý 600 

XÃ TÂN KHÁNH Từ cổng UBND xã (+) 100m đi xã Bàn Đạt 600 

XÃ TÂN KHÁNH 
Từ ngã ba đƣờng đi xã Bàn Đạt đến ngã ba đƣờng 
rẽ xóm La Tú 

250 

XÃ TÂN KHÁNH Từ ngã ba đƣờng rẽ Trạm Y tế xã (+) 80m 250 

XÃ TÂN ĐỨC Từ đầu cầu bằng đi ngƣợc, xuôi 100m hai bờ sông 350 



 

 

Đào 

XÃ TÂN ĐỨC Từ cổng chính của chợ (+) 200m đi xóm Diễn 450 

XÃ TÂN ĐỨC Từ cổng chính của chợ đi xóm Ngoài (+) 200m 450 

XÃ TÂN ĐỨC Cách cổng chính chợ 200m đến 300m 300 

XÃ TÂN ĐỨC Từ cổng chính chợ đến đầu cầu bằng 500 

XÃ TÂN ĐỨC Từ ngã ba xóm ngoài (+) 200m 300 

XÃ TÂN ĐỨC Từ qua 200m đến Nhà Văn hoá xóm Ngọc Lý 250 

XÃ TÂN ĐỨC 
Từ cách đầu cầu bằng 100 đi Lữ Vân, đi xã Lƣơng 
Phú đến hết đất Tân Đức 

210 

XÃ TÂN ĐỨC 
Từ ngã ba Nhà văn hóa xóm Quẫn (+) 200m đi xã 
Tân Hòa, đi xóm Viên, đi xã Tiến Thắng (huyện Yên 
Thế, tỉnh Bắc Giang) 

210 

XÃ TÂN ĐỨC 
Từ ngã ba xóm Ngọc Lý đi đến Nhà văn hóa xóm 
Tân Ngọc 

210 

XÃ TÂN ĐỨC 
Từ đầu cầu Vồng đi xóm Lềnh, xóm Quại đến giáp 
đất xã Thanh Ninh 

210 

XÃ XUÂN PHƢƠNG Từ ngã ba UBND xã đến Cống Na Oan 500 

XÃ XUÂN PHƢƠNG Từ ngã ba UBND xã (+) 100m đi xuôi cầu Cống 450 

XÃ XUÂN PHƢƠNG Từ ngã ba UBND xã đến chợ Đình 400 

XÃ XUÂN PHƢƠNG Từ cống Na Oan đến gặp Quốc lộ 37 400 

XÃ XUÂN PHƢƠNG 
Từ cầu bằng gốc đa đi xã Tân Kim hết địa phận xã 
Xuân Phƣơng 

500 

XÃ XUÂN PHƢƠNG 
Từ ngã ba đƣờng Quốc lộ 37 đến gốc đa (Cầu Mây 
cũ) 

800 

XÃ XUÂN PHƢƠNG 
Từ gốc đa (Cầu Mây cũ) đến lò vôi (đƣờng đi Bảo 
Lý) 

500 

XÃ NHÃ LỘNG Đất phía sau giáp đất chợ Cầu 350 

XÃ NHÃ LỘNG Từ Quốc lộ 37 đi qua cổng Nhà Thờ 50m 310 

XÃ ĐIỀM THỤY 
Từ ngã tƣ Điềm Thuỵ đi Quốc lộ 3 đến giáp đất Phổ 
Yên 

450 

XÃ ĐIỀM THỤY 
Từ ngã tƣ Điềm Thuỵ đến gặp đƣờng 261 đi Phổ 
Yên 

350 



 

 

XÃ ĐIỀM THỤY 
Đƣờng 266: Từ ngã ba đƣờng rẽ 261 đi xuôi đến 
hết đất xã Điềm Thuỵ 

310 

XÃ ĐIỀM THỤY 
Từ Quốc lộ 37 (+) 500m đi Trƣờng Tiểu học xã 
Điềm Thuỵ 

390 

XÃ ĐIỀM THỤY 
Đƣờng 261: Từ ngã ba đi Phổ Yên đến hết đất 
Điềm Thuỵ 

310 

XÃ THƢỢNG ĐÌNH Từ Quốc lộ 37 (+) 100m vào UBND xã 310 

XÃ THƢỢNG ĐÌNH 
Từ cổng Trƣờng Tiểu học xã Thƣợng Đình (+) 
150m đi hai phía 

310 

XÃ BẢO LÝ 
Từ cổng Chi nhánh Vật tƣ Nông nghiệp (+) 200m đi 
UBND xã Bảo Lý 

500 

XÃ BẢO LÝ 
Từ cầu Vạn Già (+) 200m đi ngƣợc UBND xã Bảo 
Lý; Từ cầu Vạn Già (+) 200m đi xuôi Cầu Mây 

310 

XÃ BẢO LÝ 
Từ cầu bằng Bảo Lý đi xuôi 200m; đi ngƣợc xã Đào 
Xá 300m 

400 

XÃ BẢO LÝ Từ cầu bằng Bảo Lý đến cổng Trƣờng Mầm non 500 

XÃ BẢO LÝ Từ cổng Trƣờng Mầm non đến ngã ba xóm Thƣợng 370 

XÃ ĐÀO XÁ 
Đƣờng bờ đê sông Đào (đƣờng nhựa Cầu Mây - 
Đồng Liên địa phận xã Đào Xá). Từ ngã ba kè Lũ 
Yên đi xuôi, đi ngƣợc 200m 

530 

XÃ ĐÀO XÁ 
Từ cách ngã ba kè Lũ Yên 200 m đi xuôi xã Bảo Lý 
đến 800m 

430 

XÃ ĐÀO XÁ 
Từ cách ngã ba kè Lũ Yên đi ngƣợc dòng chảy 
200m đến 300m 

320 

XÃ ĐÀO XÁ 
Từ đầu cầu vồng xóm Dẫy đi ngƣợc, đi xuôi sông 
200m 

320 

XÃ ĐÀO XÁ Các đoạn còn lại thuộc xã Đào Xá 310 

XÃ ĐÀO XÁ 
Từ đầu kè Lũ Yên đi xã Bàn Đạt đến ngã ba đƣờng 
đi xã Tân Khánh 

320 

XÃ THANH NINH Từ cổng UBND xã đi Cầu Ca đến hết địa phận xã 500 

XÃ THANH NINH 
Từ cổng UBND xã đến ngã ba đƣờng rẽ xóm Tiền 
Phong 

500 

XÃ THANH NINH 
Từ ngã ba đƣờng rẽ xóm Tiền Phong đến cổng 
Trƣờng cấp I, cấp II xã Thanh Ninh 

400 



 

 

XÃ THANH NINH 
Từ cổng Trƣờng cấp I, II xã Thanh Ninh đến giáp 
đất Dƣơng Thành 

350 

XÃ THANH NINH 
Từ ngã ba đƣờng rẽ xóm Tiền Phong đi xã Lƣơng 
Phú (+) 100m 

400 

XÃ THANH NINH 
Từ cách ngã ba đƣờng rẽ xóm Tiền Phong 100m 
đến 300m 

350 

XÃ THANH NINH Đoạn còn lại đi xã Lƣơng Phú 310 

XÃ THANH NINH Từ cổng UBND xã (+) 100 m 400 

XÃ THANH NINH 
Từ cách cổng UBND xã 100 m đến ngã ba đƣờng 
rẽ xóm Hòa Bình 

310 

XÃ ĐỒNG LIÊN 
Đoạn đƣờng bờ đê Sông Đào địa phận xã Đồng 
Liên. Từ đầu cầu Trắng (Đồng Vỹ) đi xuôi, đi ngƣợc 
dòng Sông Đào 100m 

230 

XÃ ĐỒNG LIÊN 
Từ cổng UBND xã Đồng Liên đi xuôi và đi ngƣợc 
dòng Sông Đào 100m 

230 

XÃ ĐỒNG LIÊN 
Từ kè Đá Gân đi xuôi và đi ngƣợc dòng Sông Đào 
100m 

250 

XÃ ĐỒNG LIÊN Các đoạn còn lại 220 

XÃ ĐỒNG LIÊN 
Từ bờ đê đi đến đầu cầu treo xã Đồng Liên - 
Hƣơng Sơn thành phố Thái Nguyên 

210 

XÃ ĐỒNG LIÊN 
Đoạn từ đầu cầu bằng Trung tâm xã Đồng Liên (+) 
200m đi xã Bàn Đạt 

220 

XÃ BÀN ĐẠT 
Từ cổng UBND xã Bàn Đạt đi xuôi xóm Bàn Đạt 
200m 

230 

XÃ BÀN ĐẠT 
Từ cách cổng UBND xã 200m đến cầu Cuồng (xóm 
Tân Minh) 

210 

XÃ BÀN ĐẠT 
Từ cổng UBND xã đến ngã ba Ao Văn Nghệ (xóm 
Na Chặng) 

220 

XÃ BÀN ĐẠT Từ Cầu Trắng (+) 200m đi xóm Đồng Vỹ 220 

XÃ BÀN ĐẠT 
Từ cách Cầu Trắng 200m đến Ao Văn Nghệ (xóm 
Na Chặng), đi xóm Việt Long 

210 

  

 


